[bookmark: _GoBack]BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022
 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6

	
TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	
Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	
Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dung
	Vận dụng cao

	1
	Bài 1: LỊCH SỬ LÀ GÌ

	Khám phá quá khứ từ các nguồn sử liệu
	Thông hiểu:
- Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu.
	
	
	
	

	


2
	


Bài 4: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY
	Đời sống vật chất của người nguyên thủy
	Nhận biết:
- Nêu được những nét chính về đời sống vật chất của người nguyên thuỷ trên đất nước ta (Việt Nam).
	
	
	
	

	
	
	Đời sống tinh thần của người nguyên thủy
	Thông hiểu:
- Trình bày được những nét chính về đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước ta (Việt Nam).
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Bài 6: AI CẬP CỔ ĐẠI
	Qúa trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại
	Nhận biết:
- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập cổ đại.
	
	
	
	

	
	
	Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
	Thông hiểu:
- Kể được tên và nêu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá ở Ai Cập cổ đại.
	
	
	
	

	4
	Bài 7: Lưỡng Hà cổ đại
	Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
	Thông hiểu:
- Kể được tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Lưỡng Hà cổ đại.
Vận dụng:
- Chứng minh được những thành tựu nào của người Lưỡng Hà cổ đại còn có ảnh hưởng đến ngày nay.
	
	
	
	

	5
	Bài 8: ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI
	Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
	Thông hiểu:
- Kể được tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ấn Độ cổ đại.
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Bài 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI  CỔ ĐẠI ĐẾN THẾ KỈ VII
	Qúa trình thống và xác lập chế độ phong kiến đưới thời Tần Thủy Hoàng
	Nhận biết:
- Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng.

	
	
	
	

	
	
	Những thành tựu văn minh tiêu biểu của Trung Quốc trước thế kỉ VII
	Thông hiểu:
- Nêu được những thành tựu chủ yếu của văn minh Trung Quốc trước thế kỉ VII.
	
	
	
	

	7
	Bài 10: HY LẠP CỔ ĐẠI
	Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
	Nhận biết:
- Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp cổ đại.
Thông hiểu:
- Nêu được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp cổ đại.
	
	
	
	

	8
	Bài 11: LA MÃ CỔ ĐẠI
	Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
	Thông hiểu:
- Nêu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của La Mã cổ đại.
Vận dụng:
- Giải thích được một số thành tựu văn hóa của La Mã cổ đại vẫn được ứng dụng trong thời kì hiện đại.
	
	
	
	

	9
	Bìa 1: HỆ THỐNG KINH, VÍ TUYẾN VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
	Hệ thống kinh, vĩ tuyến và Tọa độ địa lí
	Nhận biết:
- Biết được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc và toạ độ địa lí, kinh độ, vĩ độ.
	
	
	
	

	10
	Bài 2: KÍ HIỆU VÀ CHÚ GIẢI TRÊN MỘT SỐ BẢN ĐỒ THÔNG DỤNG
	Kí hiệu bản đồ và chú giải
	Thông hiểu:
- Trình bày được khái niệm kí hiệu bản đồ, ý nghĩa của kí hiệu bản đồ.
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Bài 3: TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ
	Phương hướng trên bản đồ
	Nhận biết:
- Biết xác định phương  hướng trên bản đồ.
	
	
	
	

	
	
	Tỉ lệ bản đồ
	Vận dụng:
- Tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ.
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Bài 6: CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ
	Chuyển độ tự quay quanh trục
	Nhận biết:
- Biết mô tả được chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

	
	
	
	

	
	
	Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất
	Nhận biết:
- Nêu được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau.
Thông hiểu:
- Trình bày được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến.
Vận dụng:
- Kĩ năng tính giờ các khu vực trên Trái Đất.
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Bài 7: CHUYỂN ĐỘNG QUANH QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ
	Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất
	Nhận biết:
- Biết mô tả được chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: hướng, thời gian,...

	
	
	
	

	
	
	Hệ quả chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất
	Nhận biết:
- Biết và mô tả được hiện tượng mùa: mùa ở các vùng vĩ độ và các bán cầu.
Thông hiểu:
- Trình bày được hiện tượng ngày đêm đài ngắn theo mùa và theo vĩ độ
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Bài 9: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA
	Cấu tạo của Trái Đất
	Thông hiểu:
- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất.
	.
	
	
	

	
	
	Động đất
	Thông hiểu:
- Trình bày được hiện tượng động đất và nêu được nguyên nhân.

	
	
	
	

	
	
	Núi lữa
	Thông hiểu:
- Trình bày được hiện tượng núi lửa và nêu được nguyên nhân.
Vận dụng:
- Những thảm họa của động đất và núi lửa, các giải pháp phòng chống
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Bài 10: QUÁ TRÌNH NỘI SINH VÀ NGOẠI SINH. CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH CHÍNH. KHOÁNG SẢN
	Quá trình nội sinh và ngoại sinh
	Nhận biết:
- Biết phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh.

	
	
	
	

	
	
	Các dạng địa hình chính
	Vận dụng:
- Phân biệt được các dạng địa hình chính trênTrái Đất.
	
	
	
	

	
	
	Khoáng sản
	Nhận biết:
- Khái niệm khoảng sản, mỏ khoáng sản. Kể được tên một số loại khoáng sản.
	
	
	
	

	Tổng
	100%
	
	
	
	

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận biết
	100%
	40
	40
	20
	

	Tỉ lệ chung
	100%
	80%
	20%



















BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022
 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6

	
TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	
Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
	%
Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dung
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	
	

	1
	Bài 1: LỊCH SỬ LÀ GÌ

	Khám phá quá khứ từ các nguồn sử liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
Bài 4: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY
	Đời sống vật chất của người nguyên thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đời sống tinh thần của người nguyên thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
Bài 6: AI CẬP CỔ ĐẠI
	Qúa trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bài 7: Lưỡng Hà cổ đại
	Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bài 8: ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI
	Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

6
	

Bài 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI  CỔ ĐẠI ĐẾN THẾ KỈ VII
	Qúa trình thống và xác lập chế độ phong kiến đưới thời Tần Thủy Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Những thành tựu văn minh tiêu biểu của Trung Quốc trước thế kỉ VII
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bài 10: HY LẠP CỔ ĐẠI
	Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bài 11: LA MÃ CỔ ĐẠI
	Những thành tựu văn hóa tiêu biểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bìa 1: HỆ THỐNG KINH, VÍ TUYẾN VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
	Hệ thống kinh, vĩ tuyến và Tọa độ địa lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bài 2: KÍ HIỆU VÀ CHÚ GIẢI TRÊN MỘT SỐ BẢN ĐỒ THÔNG DỤNG
	Kí hiệu bản đồ và chú giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Bài 3: TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ
	Phương hướng trên bản đồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tỉ lệ bản đồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Bài 6: CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ
	Chuyển độ tự quay quanh trục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Bài 7: CHUYỂN ĐỘNG QUANH QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ
	Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hệ quả chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Bài 9: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA
	Cấu tạo của Trái Đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Động đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Núi lữa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15
	Bài 10: QUÁ TRÌNH NỘI SINH VÀ NGOẠI SINH. CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH CHÍNH. KHOÁNG SẢN
	Quá trình nội sinh và ngoại sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các dạng địa hình chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45
	100

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40
	40
	10
	10
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	80
	20
	100
	
	






